
UBND XÃ NGUYỄN NGHIÊM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Đề nghị điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội

(Kèm theo Tờ trình số: 123/TTr-VHXH  ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Phòng Văn hoá - Xã hội)
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Thôn Xã Hệ
số Mức Nhóm đối tượng Hệ

 số Mức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Văn Thơm 05/3/1967 Hiệp An Nguyễn Nghiêm Người khuyết tật nặng từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 10187 29/7/2021 Người khuyết tật đặc biệt
nặng 2 1.000.000 12/2025 Xét lại khuyết tật và cấp

GXNKT tháng 12/2025

2 Huỳnh Bảy 04/6/1943 Hiệp An Nguyễn Nghiêm
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm
xã hội hằng tháng

1 500.000 4803 15/9/2023 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 2,5 1.250.000 12/2025 Xét khuyết tật và cấp

GXNKT tháng 12/2025

3 Nguyễn Thị Bốn 01/12/1944 Gia An Nguyễn Nghiêm
 Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm
xã hội hằng tháng

1 500.000 1836 12/5/2025 Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 2 1.000.000 12/2025 Xét khuyết tật và cấp

GXNKT tháng 12/2025

4 Đỗ Huy Thiện 10/5/1984 Vạn
Trung Nguyễn Nghiêm Người khuyết tật nặng từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 10206 29/7/2021 Người khuyết tật đặc biệt

nặng 2 1.000.000 12/2025 Xét lại khuyết tật và cấp
GXNKT tháng 12/2025

5 Trần Sơn Thạch 12/8/1952 Tân Sơn Nguyễn Nghiêm Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2 1.000.000 548 18/9/2025 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 2,5 1.250.000 12/2025 Xét lại khuyết tật và cấp

GXNKT tháng 12/2025

6 Nguyễn Hoàng Dũng 12/02/1997 Tân Sơn Nguyễn Nghiêm Người khuyết tật nặng từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 2827 29/7/2024 Người khuyết tật đặc biệt
nặng 2 1.000.000 12/2025 Xét lại khuyết tật và cấp

GXNKT tháng 12/2025
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